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Biết hôm nay có thể tiêu bao nhiêu, hoàn toàn
ngoại tuyến.

H Ồ  S Ơ  S Ả N  P H Ẩ M

MoneyBook là ứng dụng quản lý tiền riêng tư cho điện thoại, máy tính bảng
Android và đồng hồ Wear OS. Ứng dụng gộp tài khoản, hóa đơn và ngân sách
thành một con số rõ ràng mỗi ngày, không liên kết ngân hàng, không cần tài
khoản, không có quyền internet.



TỔNG QUAN

MoneyBook trong nháy mắt
Một ứng dụng quản lý tiền đầy đủ, chỉ nằm trên thiết bị của bạn. Ghi chi tiêu trong vài
giây, biết hôm nay có thể tiêu bao nhiêu, giữ ngân sách đúng hướng và lên kế hoạch
trước, tất cả không cần máy chủ, không cần đăng ký hay đăng nhập ngân hàng.

1

Nhập nhanh
Bàn phím máy tính, dấu trang một chạm, thêm nhanh
từ thông báo, tiện ích hoặc tin nhắn ngân hàng được
chia sẻ.

2

Có thể tiêu hôm nay
Một con số tính từ số dư, hóa đơn định kỳ, khoản thẻ
đến hạn và chi tiêu gần đây, kèm dự báo 30 ngày.

3

Ngân sách theo cách của bạn
Hạn mức tuần, tháng hoặc năm có chuyển dư, quỹ để
dành cho hóa đơn hằng năm, hoặc ngân sách phong
bì.

4

Biểu đồ rõ ràng
Biểu đồ vành khuyên theo danh mục, dòng tiền 12
tháng, bản đồ nhiệt chi tiêu. Biểu đồ nào cũng xem
được dạng bảng.

5

Sắp xếp mọi thứ
Danh mục con, chia giao dịch, thẻ, người nhận, quy
tắc, hộp Cần xem lại và đối chiếu sao kê ngân hàng.

6

Lên kế hoạch trước
Mục tiêu tiết kiệm, khoản nợ, công cụ lập kế hoạch
khoản vay, tài sản ròng, gói đăng ký và Tổng kết năm.

7

Riêng tư từ thiết kế
Không có quyền internet. Nhập, xuất và sao lưu mã
hóa chỉ đi đến nơi bạn chọn.

8

Ở mọi nơi bạn cần
Điện thoại từ Android 4.3, máy tính bảng hai khung,
ứng dụng Wear OS độc lập có ô và complication.

MỤC LỤC

Vấn đề 3

Ghi một khoản chi trong vài giây 4

Cả tháng trong một màn hình 5

Một con số cho mỗi ngày 6

Tiền đã đi đâu 7

Ngân sách hợp với cách bạn lên kế hoạch 8

Danh mục của bạn, quy tắc của bạn 9

Tiết kiệm cho nó, trả lại đầy đủ 10

Ở nước ngoài, cùng nhau và cuối năm 11

Dữ liệu tiền bạc là của bạn 12

Có thể tiêu, ngay trên cổ tay 13

Điện thoại, máy tính bảng và đồng hồ 14

Không gì rời khỏi thiết bị 15

Trả một lần. Dùng trọn vẹn. 16

Tải MoneyBook 17

MoneyBook HỒ SƠ SẢN PHẨM TỔNG QUAN
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VÌ  SAO CHỌN MONEYBOOK

Ứng dụng tài chính đòi hỏi quá nhiều
Nhiều ứng dụng quản lý tiền muốn bạn đăng nhập ngân hàng, tạo tài khoản và trả phí
hằng tháng trước khi cho bạn biết điều gì hữu ích. Lịch sử chi tiêu của bạn nằm trên
máy chủ của người khác, và ứng dụng ngừng hoạt động khi mất kết nối.

MoneyBook đi theo hướng ngược lại. Mọi thứ được lưu trong cơ sở dữ liệu ngay trên
điện thoại. Bạn tự ghi hoặc nhập giao dịch, và ứng dụng trả lời câu hỏi quan trọng
nhất mỗi ngày: hôm nay tôi tiêu được bao nhiêu mà cuối tháng vẫn ổn?

DÀNH CHO AI

Người coi trọng quyền riêng tư
Muốn quản lý ngân sách mà không giao
thông tin ngân hàng hay lịch sử chi tiêu
cho dịch vụ đám mây.

Gia đình và các cặp đôi
Chia sẻ sổ bằng tệp mã hóa, chia chi phí
50/50 hoặc theo thu nhập rồi tất toán,
không cần máy chủ.

Người hay đi xa và làm tự do
Tài khoản đa tiền tệ, ngăn tiền mặt, ghi số
km và gói cuối năm gửi kế toán.

Người dùng điện thoại đời cũ
Chạy trên Android 4.3 trở lên, có chế độ
nhẹ cho máy ít bộ nhớ.

MoneyBook HỒ SƠ SẢN PHẨM VẤN ĐỀ
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01
CHƯƠNG 1 ·  NHẬP NHANH

Ghi một khoản chi trong vài giây
Thêm giao dịch là việc bạn làm nhiều nhất, nên MoneyBook làm nó thật nhanh. Ô số
tiền mở sẵn bàn phím máy tính và hiện kết quả trước khi lưu. Ngày hôm nay, tài khoản
và danh mục dùng lần trước được điền sẵn. Dấu trang cho những thứ bạn hay mua
điền cả biểu mẫu chỉ với một chạm, và khoản chưa lưu được giữ làm bản nháp nếu
bạn rời ứng dụng.

Thêm giao dịch với dấu trang và bàn phím
máy tính

Chia sẻ tin nhắn ngân hàng mở màn hình
Thêm với số tiền điền sẵn, trên điện thoại

Android 4.3 đời 2014

MoneyBook HỒ SƠ SẢN PHẨM TÍNH NĂNG

Bàn phím máy tính có + − × ÷ và kết quả trực tiếp "= $17.30"

Chip dấu trang điền biểu mẫu; nhấn giữ nút + để thêm ngay

Trả lời "45 coffee" trên thông báo để lưu khoản chi mà không mở ứng dụng

Chia sẻ tin nhắn ngân hàng vào MoneyBook, số tiền và nơi chi được điền sẵn

Tiện ích màn hình chính ba cỡ, tiện ích Thêm nhanh và lối tắt trên trình khởi chạy

MoneyBook · Biết hôm nay có thể tiêu bao nhiêu, hoàn toàn ngoại tuyến. 4 / 17



02
CHƯƠNG 2 ·  TRANG CHÍNH

Cả tháng trong một màn hình
Trang chính mở ở tháng hiện tại với thu nhập, chi tiêu và tổng ở trên cùng. Chuyển
giữa danh sách Hằng ngày có tiêu đề ngày cố định, Lịch tô màu từng ngày theo mức
chi tiêu, và tổng quan Hằng tháng. Trên máy tính bảng, thanh điều hướng bên và bố
cục hai khung đặt giao dịch cạnh thống kê của tháng; cửa sổ rộng còn hiện giao dịch
đang chọn bên cạnh sổ.

Máy tính bảng: giao dịch và thống kê đặt cạnh
nhau Danh sách Hằng ngày ở giao diện tối

MoneyBook HỒ SƠ SẢN PHẨM TÍNH NĂNG

Ba chế độ xem Hằng ngày, Lịch và Hằng tháng cho cùng một tháng

Trang chính hai khung trên máy tính bảng; vẫn giữ lựa chọn khi cửa sổ hẹp lại

Nhấn giữ giao dịch để xóa, có nút Hoàn tác

Giao diện sáng và tối; phím tắt và menu chuột phải trên màn hình lớn

Nhiều sổ như Cá nhân và Công việc, mỗi sổ có tài khoản và tiền tệ riêng

MoneyBook · Biết hôm nay có thể tiêu bao nhiêu, hoàn toàn ngoại tuyến. 5 / 17



03
CHƯƠNG 3 ·  CÓ THỂ TIÊU

Một con số cho mỗi ngày
MoneyBook xem số dư tiền mặt và ngân hàng, thu nhập và hóa đơn định kỳ, khoản
thanh toán thẻ sắp tới và mức chi trung bình mỗi ngày, rồi cho biết hôm nay có thể tiêu
bao nhiêu. Màn hình Phân tích thêm dự báo số dư 30 ngày tới có đánh dấu điểm thấp
nhất, các ô so sánh với tháng trước và bản tóm tắt ngắn những gì đã thay đổi trong
tháng.

MoneyBook là công cụ ghi chép, không phải lời khuyên tài chính. Dự báo chỉ là ước tính dựa trên dữ liệu bạn nhập.

Phân tích: có thể tiêu hôm nay và dự báo 30
ngày

Kéo xem biểu đồ số dư trên điện thoại
Android 4.3 đời 2014

MoneyBook HỒ SƠ SẢN PHẨM TÍNH NĂNG

Số tiền có thể tiêu hôm nay ở Trang chính, Phân tích và thông báo Hôm nay (tùy chọn)

Đường số dư với đoạn dự báo nhạt hơn và ước tính cuối tháng

Chọn khoảng: 7 ngày, 30 ngày, 90 ngày, 1 năm hoặc toàn bộ

Nhấn giữ và kéo trên biểu đồ đường để xem giá trị từng ngày

Tóm tắt tháng: danh mục thay đổi nhiều nhất, nơi chi nhiều nhất và ngày chi lớn nhất

MoneyBook · Biết hôm nay có thể tiêu bao nhiêu, hoàn toàn ngoại tuyến. 6 / 17
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CHƯƠNG 4 ·  THỐNG KÊ

Tiền đã đi đâu
Thống kê chia mỗi tháng theo danh mục bằng biểu đồ vành khuyên, tổng ở giữa và
chú thích kèm số tiền, phần trăm. Có thể chuyển sang thanh xếp hạng, xem thu nhập
thay vì chi tiêu, hoặc chạm một danh mục để xem các danh mục con. Bên dưới, biểu
đồ dòng tiền 12 tháng đặt thu và chi cạnh nhau cùng đường chênh lệch. Biểu đồ do
chính ứng dụng vẽ, không dùng thư viện biểu đồ, không cần mạng.

Máy tính bảng: cơ cấu chi tiêu và xu hướng
12 tháng

Biểu đồ vành khuyên theo danh mục, có số
tiền và phần trăm

MoneyBook HỒ SƠ SẢN PHẨM TÍNH NĂNG

Vành khuyên hoặc thanh xếp hạng; mỗi danh mục giữ một màu trên mọi màn hình

Dòng tiền 12 tháng với thu nhập, chi tiêu và đường chênh lệch

Mọi biểu đồ có "Hiện dạng bảng" và phần tóm tắt đọc cho TalkBack

Phân tích theo thẻ và theo người nhận

Sao kê PDF hằng tháng để chia sẻ, in hoặc lưu (Android 4.4 trở lên)

MoneyBook · Biết hôm nay có thể tiêu bao nhiêu, hoàn toàn ngoại tuyến. 7 / 17
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CHƯƠNG 5 ·  NGÂN SÁCH

Ngân sách hợp với cách bạn lên kế hoạch
Đặt ngân sách tổng và cho từng danh mục, theo tuần, tháng hoặc năm, có thể chuyển
phần chưa tiêu sang kỳ sau. Thẻ ngân sách đầy dần đến hạn mức và ghi rõ "Vượt …"
hoặc "Giữ được ngân sách" bằng chữ, không chỉ bằng màu. Với hóa đơn mỗi năm
một hai lần, ngân sách không theo tháng cho biết mỗi tháng nên để dành bao nhiêu.
Nếu thích ngân sách phong bì, hãy phân bổ thu nhập vào từng phong bì và bù khoản
vượt từ phong bì khác.

MoneyBook là công cụ ghi chép, không phải lời khuyên tài chính. Hãy chọn mức ngân sách phù hợp với hoàn cảnh của bạn.

Ngân sách so với thực tế, thẻ danh
mục theo tuần và tháng

Để dành cho hóa đơn hằng năm, trên
điện thoại Android 4.3 đời 2014

Ngân sách phong bì trên điện thoại
Android 4.3 đời 2014

MoneyBook HỒ SƠ SẢN PHẨM TÍNH NĂNG

Biểu đồ ngân sách so với thực tế và thẻ từng danh mục kèm chu kỳ

Cảnh báo ở mức 80% và 100%, mỗi kỳ một lần

Nhóm Cố định, Linh hoạt, Không theo tháng với trạng thái "Đúng tiến độ" hoặc "Chậm"

Phong bì với Sẵn sàng phân bổ, chuyển dư, mục tiêu và Hoàn tác

Ngân sách của danh mục cha bao gồm cả danh mục con

MoneyBook · Biết hôm nay có thể tiêu bao nhiêu, hoàn toàn ngoại tuyến. 8 / 17



06
CHƯƠNG 6 ·  SẮP XẾP

Danh mục của bạn, quy tắc của bạn
MoneyBook giữ sổ gọn gàng mà không tốn thêm công. Danh mục có thể có danh mục
con, một khoản mua có thể chia cho nhiều danh mục, và thẻ gom chi tiêu xuyên danh
mục, như #work hay #gift. Quy tắc tự phân loại và gắn thẻ cho khoản mới, còn mọi
thứ được nhập, ghi nhận tự động hoặc định kỳ sẽ vào hộp Cần xem lại cho đến khi
bạn duyệt.

Chi tiêu theo thẻ trên điện thoại Android 4.3
đời 2014

Khoản chi được hoàn một phần, trên điện
thoại Android 4.3 đời 2014

MoneyBook HỒ SƠ SẢN PHẨM TÍNH NĂNG

Chia một hóa đơn cho nhiều danh mục; chỉ lưu được khi các dòng khớp tổng

Quy tắc theo ghi chú, khoảng số tiền hoặc loại; áp dụng cho khoản cũ, có Hoàn tác

Đối chiếu tài khoản với số dư trên sao kê ngân hàng

Khoản hoàn tiền được trừ khỏi thống kê và ngân sách; có thể loại khoản khỏi thống kê

Tự nhận ra gói đăng ký từ lịch sử, báo khi giá tăng

MoneyBook · Biết hôm nay có thể tiêu bao nhiêu, hoàn toàn ngoại tuyến. 9 / 17
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CHƯƠNG 7 ·  MỤC TIÊU VÀ TÀI  SẢN RÒNG

Tiết kiệm cho nó, trả lại đầy đủ
Mục tiêu tiết kiệm có số tiền đích và ngày dự kiến (tùy chọn). Mỗi mục tiêu gắn với một
tài khoản tiết kiệm, vòng tiến độ cho thấy bạn đã đi được bao xa, kèm "Để dành X mỗi
tuần để đạt trước …" hoặc ngày bạn sẽ đạt với tốc độ hiện tại. Khoản nợ theo dõi tiền
cho vay và đi vay, trả từng phần và nhắc ngày đến hạn. Khoản vay và tài sản góp vào
trang tài sản ròng, lưu ảnh chụp mỗi tháng.

Số liệu khoản vay và mục tiêu được tính từ dữ liệu bạn nhập, không phải lời khuyên tài chính.

Máy tính bảng: mục tiêu tiết kiệm với vòng
tiến độ

Tài sản ròng gồm tài sản và nợ, trên điện thoại
Android 4.3 đời 2014

MoneyBook HỒ SƠ SẢN PHẨM TÍNH NĂNG

Không giới hạn mục tiêu, mỗi mục tiêu có "Thêm tiền" dưới dạng chuyển khoản

Chia hóa đơn đều, theo số tiền hoặc phần trăm, rồi tất toán qua Khoản nợ

Kế hoạch khoản vay: ngày trả xong, lãi còn lại và thanh trượt trả thêm

Tài sản và nợ phải trả gộp thành một con số tài sản ròng

Thẻ Tổng kết năm, thử thách ngày không tiêu và danh sách chờ mua (tùy chọn)

MoneyBook · Biết hôm nay có thể tiêu bao nhiêu, hoàn toàn ngoại tuyến. 10 / 17



08
CHƯƠNG 8 ·  DU LỊCH,  GIA ĐÌNH VÀ THUẾ

Ở nước ngoài, cùng nhau và cuối năm
Mỗi tài khoản có thể dùng tiền tệ riêng, quy đổi về tiền tệ chính theo tỷ giá bạn tự đặt.
Trong tài khoản ngoại tệ, biểu mẫu hiện số tiền quy ra tiền nhà và nhắc khi tỷ giá đã cũ.
Ngăn tiền mặt ghi lại tiền mặt ngoại tệ thực sự tốn bao nhiêu, đã gồm phí. Sổ gia đình
có thể chia sẻ với người thân bằng tệp mã hóa, không cần máy chủ. Cuối năm, một
gói gom đủ những gì kế toán cần.

MoneyBook là công cụ ghi chép, không phải lời khuyên tài chính hay thuế. Hãy kiểm tra số liệu với chuyên gia hoặc cơ quan
thuế.

Khoản chi bằng euro kèm giá trị đô la, trên
điện thoại Android 4.3 đời 2014

MoneyBook HỒ SƠ SẢN PHẨM TÍNH NĂNG

Thẻ tín dụng có ngày sao kê, ngày thanh toán và kế hoạch trả góp

Ngăn tiền mặt: tỷ giá thực, số ngày còn đủ tiêu, khoản lỗ khi đổi lại

Gia đình: gửi và nhận thay đổi bằng tệp mã hóa, rồi tất toán

Danh mục thuế, tỷ lệ được khấu trừ và gói ZIP gồm CSV, bản tóm tắt và hóa đơn

Sổ ghi số km với mức đơn giá áp dụng theo từng ngày

MoneyBook · Biết hôm nay có thể tiêu bao nhiêu, hoàn toàn ngoại tuyến. 11 / 17
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CHƯƠNG 9 ·  QUYỀN RIÊNG TƯ VÀ DỮ LIỆU

Dữ liệu tiền bạc là của bạn
MoneyBook không có quyền internet, và bản dựng sẽ báo lỗi nếu quyền này lọt vào.
Màn hình Quyền riêng tư & dữ liệu đọc các quyền của ứng dụng đã cài và giải thích
từng quyền. Bạn có thể nhập dữ liệu từ tệp ngân hàng và ứng dụng quản lý tiền khác,
xuất ra CSV, QIF hoặc JSON, và giữ bản sao lưu mã hóa trong thư mục bạn chọn,
chẳng hạn thư mục do ứng dụng đám mây của bạn đồng bộ.

Quyền riêng tư & dữ liệu: không có quyền internet, trên điện thoại
Android 4.3 đời 2014

Che số tiền trên điện thoại Android 4.3 đời
2014

MoneyBook HỒ SƠ SẢN PHẨM TÍNH NĂNG

Nhập CSV, OFX, QIF với bản xem trước dòng mới và dòng trùng bị bỏ qua

Sao lưu mã hóa (AES-256) theo lịch, cùng ảnh chụp cục bộ hằng ngày

Che số tiền ẩn mọi con số trên màn hình, tiện ích và thông báo

Khóa bằng mật mã, mở bằng vân tay hoặc khuôn mặt trên máy hỗ trợ

Xóa mọi thứ bằng cách gõ xác nhận; Lịch sử hoàn tác cho các lần xóa gần đây
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10
CHƯƠNG 10 ·  WEAR OS

Có thể tiêu, ngay trên cổ tay
Ứng dụng Wear OS là bạn đồng hành độc lập, nằm chung trang Google Play. Màn hình
xem nhanh cho biết hôm nay có thể tiêu bao nhiêu, đã tiêu bao nhiêu, ba ngân sách
sát hạn mức nhất và các khoản chi gần đây. Thêm nhanh bằng chip dấu trang hoặc
bàn phím lớn, còn "Nói" biến câu nói thành một khoản ghi. Đồng hồ giữ sổ riêng,
không có quyền internet và không đồng bộ với điện thoại.

Xem nhanh: số tiền có thể tiêu hôm nay Ba ngân sách sát hạn mức nhất Bàn phím thêm nhanh

MoneyBook HỒ SƠ SẢN PHẨM TÍNH NĂNG

Ô (tile) hiện số có thể tiêu, đã tiêu hôm nay và nút + Thêm

Complication: có thể tiêu, phần kế hoạch tháng đã dùng và chuỗi ngày không tiêu

Thanh ngân sách chuyển vàng ở 80% và đỏ khi vượt hạn mức

Lưu có Hoàn tác; có thể ẩn số tiền trên ô và complication
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NỀN TẢNG

Điện thoại, máy tính bảng và đồng hồ
Một lần mua dùng cho mọi thiết bị. Ứng dụng điện thoại chạy trên Android 4.3 trở lên
và chỉ dùng framework Android, nên nhẹ và nhanh cả trên máy cũ. Máy tính bảng có
bố cục riêng, và ứng dụng Wear OS nằm chung trang Google Play.

Điện thoại
Thanh điều hướng dưới, nhập bằng bàn phím
máy tính, tiện ích, lối tắt, thông báo thêm nhanh
và ô Cài đặt nhanh trên Android mới.

Máy tính bảng
Thanh điều hướng bên, Trang chính hai khung,
thống kê đặt cạnh nhau, lưới ngân sách 2–3
cột. Hỗ trợ bàn phím và chuột.

Wear OS
Xem nhanh, thêm nhanh, "Nói", ô (tile) và
complication độc lập. Đồng hồ giữ sổ riêng.

YÊU CẦU

Android 4.3 (API 18) trở lên cho điện thoại và
máy tính bảng

Đồng hồ Wear OS API 30 trở lên cho ứng
dụng đồng hồ

Không cần internet, tài khoản hay đăng
nhập Google để sử dụng

20 ngôn ngữ, gồm cả tiếng Ả Rập với bố
cục từ phải sang trái

Phân tích trên máy tính bảng 7 inch Lưới ngân sách trên máy tính bảng 10 inch

MoneyBook HỒ SƠ SẢN PHẨM NỀN TẢNG
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QUYỀN RIÊNG TƯ

Không gì rời khỏi thiết bị
MoneyBook được xây dựng để dùng ngoại tuyến ngay từ đầu. Không có máy chủ nào
phía sau, nên không có gì để đăng ký và không có gì bị gửi đi. Dữ liệu chỉ di chuyển
khi chính bạn chuyển nó, vào tệp hoặc thư mục bạn chọn.

Không có quyền INTERNET
Ứng dụng không thể kết nối đi đâu. Bước kiểm
tra khi dựng sẽ báo lỗi nếu quyền này xuất hiện.

Không tài khoản, không đăng nhập
ngân hàng
Mở ứng dụng là dùng. Bạn tự thêm hoặc nhập
giao dịch.

Không quảng cáo, không phân tích
Không trình theo dõi, không SDK bên thứ ba
báo cáo hành vi. An toàn dữ liệu: không thu
thập, không chia sẻ.

Sao lưu mã hóa do bạn kiểm soát
Bản sao lưu và tệp xuất có thể mã hóa bằng
cụm mật khẩu và chỉ đi vào thư mục bạn chọn.

Ghi nhận thông báo là tùy chọn
Tắt theo mặc định. Chỉ đọc ứng dụng ngân
hàng bạn chọn, xử lý ngay trên máy. Không có
quyền SMS.

Xóa mọi thứ
Một lần gõ xác nhận xóa sổ, hóa đơn, ảnh chụp
sao lưu và cụm mật khẩu sao lưu.

Bạn có thể tắt sao lưu thiết bị của Android cho MoneyBook trong Quyền riêng tư & dữ liệu.

MoneyBook HỒ SƠ SẢN PHẨM QUYỀN RIÊNG TƯ

Mua một lần

Android 4.3+ · Wear OS

Không cần tài khoản · dùng ngoại tuyến

20 ngôn ngữ
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GIÁ

Trả một lần. Dùng trọn vẹn.
MoneyBook là giao dịch mua một lần trên Google Play. Không đăng ký, không mua
hàng trong ứng dụng, không quảng cáo, không phân hạng; mọi tính năng đều mở cho
tất cả mọi người.

Mua một lần

MoneyBook

Giá hiển thị trên Google Play theo đơn vị tiền tệ của bạn; áp dụng chính sách hoàn tiền của Google Play.

MoneyBook HỒ SƠ SẢN PHẨM GIÁ

Bao gồm tất cả: không giới hạn tài khoản, sổ, ngân sách và mục tiêu

Dự báo, ngân sách phong bì, kế hoạch khoản vay, tài sản ròng và Tổng kết năm

Nhập, xuất, sao lưu mã hóa và sao kê PDF

Chia sẻ sổ gia đình, ngăn tiền mặt, gói thuế và số km

Ứng dụng đồng hành Wear OS trong cùng lần mua

Các bản cập nhật sau này
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MoneyBook · Chạy offline. Không tài khoản. Không theo dõi.

Tải MoneyBook

https://play.google.com/store/apps/details?id=app.web.moneydiary

https://moneybook.web.app/

LIÊN HỆ

MoneyBook có trên Google Play cho điện thoại, máy tính bảng Android và đồng hồ
Wear OS.
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